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THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

 

Sở Công Thương Bắc Giang xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy 

số 10/CV-NXK ngày 04/01/2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2400110949 được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 01/4/2005, đăng ký 

thay đổi lần thứ 19 ngày 01/12/2022. Trụ sở chính: Số 01 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhà máy: Lô B8, B9 và 

B11, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường: Sản phẩm Giấy 

tissue (dùng cho gia công khăn giấy), giấy vệ sinh và khăn giấy phù hợp với Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2015/BCT và Thông tư số 33/2016/TT-BCT 

đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh.  

1. Tên sản phẩm theo chuẩn mực: Giấy tissue (dùng cho gia công khăn 

giấy), giấy vệ sinh và khăn giấy.  

Tên thương mại: Xương Giang, POSY, AIRY, Kids Plaza (kiểu loại theo 

Phụ lục đính kèm). 

2. Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 09:2015/BCT và Thông tư 

số 33/2016/TT-BCT. 

3. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm: Công ty CP Chứng nhận và Kiểm 

định Vinacontrol. 

4. Loại hình/Phương thức đánh giá:  

- Loại hình: Bên thứ ba (Giấy Chứng nhận hợp quy số 03555-QRP/QĐ-

VNCE ngày 13/12/2023 của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol). 

- Phương thức đánh giá: Phương thức 5 (theo Thông tư 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ). 

5. Thời hạn: Từ ngày Sở Công Thương Bắc Giang ban hành Thông báo đến 

ngày 12/12/2026 trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này 

không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi 

trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 
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Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình 

sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

Nơi nhận: 
- Công ty CP XNK Bắc Giang; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- LĐ Sở: GĐ, PGĐ Hoàn; 

- https://www.sct.bacgiang.gov.vn;  

- Lưu: VT, KTAT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hoàn 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số:       ngày     tháng 01 năm 2024 của Sở Công Thương Bắc Giang) 

STT 
Tên sản phẩm theo 

chuẩn mực 

Tên thương mại/Kiểu loại sản 

phẩm 

Nhãn hiệu 

thương mại 
Đặc tính kỹ thuật 

1 
Giấy Tissue (dùng cho 

gia công khăn giấy) 

Giấy Tissue cuộn lớn                           

1 lớp 
Xương Giang 

Giấy 01 lớp, thành phần chính: Bột giấy nguyên 

sinh, không in màu 

2 
Giấy Tissue (dùng cho 

gia công khăn giấy) 

Giấy Tissue cuộn lớn                          

2 lớp 
Xương Giang 

Giấy 02 lớp, thành phần chính: Bột giấy nguyên 

sinh, không in màu 

3 
Giấy Tissue (dùng cho 

gia công khăn giấy) 

Giấy Tissue cuộn lớn                               

3 lớp 
Xương Giang 

Giấy 03 lớp, thành phần chính: Bột giấy nguyên 

sinh, không in màu 

4 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy cao cấp                        

6 cuộn 4 lớp có lõi 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 4 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

5 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy không lõi                 

10 cuộn 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

6 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy có lõi                 

10 cuộn 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

7 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy cao cấp                       

10 cuộn 2 lớp 
POSY 

Định lượng 17 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

8 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy - Classic                 

12 cuộn 2 lớp 
POSY 

Định lượng 17 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

9 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy - Economic                 

12 cuộn 2 lớp 
POSY 

Định lượng 17 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 
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10 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy cuộn lớn                    

700g 2 lớp 
POSY 

Định lượng 18 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

11 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Posy cuộn lớn                  

680g 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

12 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Airy 10 cuộn                   

3 lớp có lõi 
AIRY  

Định lượng 15 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy, không in hình 

13 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Airy                              

10 cuộn 3 lớp không lõi 
AIRY 

Định lượng 15 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy, không in hình 

14 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh cao cấp Posy Luxury 

9 cuộn 4 lớp 
POSY 

Định lượng 13.5 ±2 g/m2. Số lớp: 4 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

15 Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh KidsPlaza                    

9 cuộn 3 lớp 
Kids Plaza 

Định lượng 15 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: 100% Bột nhập ngoại 

16 Khăn giấy 
Giấy khăn ăn Posy                          

100 tờ 
POSY 

Định lượng 18 ±2 g/m2. Số lớp: 1 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

17 Khăn giấy 
Khăn ăn cao cấp Posy                           

100 tờ 
POSY 

Định lượng 19 ±2 g/m2. Số lớp: 1 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

18 Khăn giấy 
Khăn giấy ăn Posy                              

500 tờ 
POSY 

Định lượng 18 ±2 g/m2. Số lớp: 1 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

19 Khăn giấy 
Khăn giấy ăn Posy                              

1250 tờ 
POSY 

Định lượng 17 ±2 g/m2. Số lớp: 1 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

20 Khăn giấy 
Khăn giấy ăn Posy                           

0.5kg 2 lớp 
POSY 

Định lượng 17 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 
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21 Khăn giấy 
Khăn giấy ăn Posy                        

1kg 2 lớp 
POSY 

Định lượng 17 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

22 Khăn giấy 
Khăn giấy ăn Posy                         

1500 tờ 
POSY 

Định lượng 17 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

23 Khăn giấy 
Khăn giấy lau mặt Posy                   

180 tờ 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

24 Khăn giấy 
Khăn giấy lau mặt Posy                   

300 tờ 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

25 Khăn giấy 
Khăn giấy lau mặt Posy                     

375 tờ 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

26 Khăn giấy 
Hộp khăn giấy lau mặt Posy                  

120 tờ 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

27 Khăn giấy 
Hộp khăn giấy lau mặt Posy            

150 tờ 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

28 Khăn giấy 
Hộp khăn giấy lau mặt Posy 

Luxury 180 tờ 3 lớp 
POSY 

Định lượng 13.5 ±2 g/m2. Số lớp: 3 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

29 Khăn giấy 
Khăn giấy lau tay Posy                 

100 tờ 2 lớp 
POSY 

Định lượng 22 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

30 Khăn giấy 
Khăn giấy lau bếp Posy cao cấp                

2 cuộn 2 lớp 
POSY 

Định lượng 22 ±2 g/m2. Số lớp: 2 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 

31 Khăn giấy 
Khăn giấy bỏ túi  Posy                      

8 tờ 4 lớp 
 POSY 

Định lượng 15 ±2 g/m2. Số lớp: 4 lớp. Thành 

phần chính: Bột giấy nguyên sinh, không in màu 
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